
 

 

PHỤ LỤC: 
 

KẾT QUẢ XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP NĂM 2025 ĐỐI VỚI  

CÁC DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN VỐN ĐIỀU 

LỆ DO UBND TỈNH ĐẮK LẮK LÀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 
 

 (Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND  ngày      / 11/2026 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk) 
 

 

 
 

STT Tên doanh nghiệp Xếp loại  Ghi chú 

I  Đối với lĩnh vực nông nghiệp   

01 Công ty TNHH MTV Cà phê - Ca cao tháng 10 B  

02 Công ty TNHH MTV Sản xuất kinh doanh tổng hợp Krông Ana B  

II Đối với lĩnh vực lâm nghiệp   

01 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Wing C  

02 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Bông B  

03 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Wy B  

04 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Thuần Mẫn B  

05 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả C  

06 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp M'Đrắk B  

07 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar A  

III Đối với lĩnh vực thực hiện công ích   

01 Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk A  

02 Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam A  

IV Đối với lĩnh vực kinh doanh xổ số   

01 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Lắk A  

02 Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên A  

V Đối với lĩnh vực quản lý và khai thác cảng biển   

01 Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô A  
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